
Đèn pha LED tin cậy,
tiết kiệm năng lượng
Đèn pha LED Essential SmartBright G6

Đèn pha LED Essential SmartBright G6 là sản phẩm kế nhiệm mới, với vỏ nhôm đúc

chắc chắn và lớp phủ chống ăn mòn, phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời nói chung.

Sản phẩm có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho khách hàng. Sản phẩm có chức

năng chống hút ngược để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong suốt thời gian sử
dụng lâu dài.

Lợi ích
• Chất lượng và hiệu suất đáng tin cậy, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn CB, CCC và

IEC

• Tiết kiệm vượt trội

• Có thể xoay 360 độ với khung gắn lệch, dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh.

Tính năng
• CCT: 3000K, 4000K, 6500K

• Công suất: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W và 200W

• Điện áp đầu vào: 220V-240V

• Hiệu suất quang thông lên tới 100 lm/w

• Nhiệt độ hoạt động từ: -40℃ đến +50℃
• IP65, IK06

• Tuổi thọ 20.000 giờ
• PF0.9

Ứng dụng
• Cảnh quan

• Chiếu sáng bãi đỗ xe

• Quảng trường, trung tâm thương mại

• Chiếu sáng kiến trúc

• An ninh
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Phiên bản

Essential SmartBright G6 LED

Floodlight

Essential SmartBright G6 LED

Floodlight

Bản vẽ kích thước

129

1
5
4

5088

5
8

BVP150 20W SWB MDU 

181

1
7
8

50133

7
9

BVP150 30W SWB MDU

196

25

1
6
7

146

9
2

BVP150 G4 50W SWB

181

1
4
3

23133

7
9

BVP150 G4 30W SWB

100W
280

28

2
5
5

224

1
6
4

249

26

2
1
7

192

1
3
3

BVP150 G4 70W SWB

Đèn pha LED Essential SmartBright G6

2Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2026, Tháng 3 28 dữ liệu có thể thay đổi



Bản vẽ kích thước

129

1
2
1

2388

5
8

BVP150 G4 20W SWB

196

1
9
7

50146

9
2

BVP150  50W SWB MDU

428

31

200W

362

2
4
3

3
4
0

104

9
9

2365

4
0

BVP150 G4 10W SWB

150W

356

3
1
0

28292

2
1
3

Đèn pha LED Essential SmartBright G6

3Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2026, Tháng 3 28 dữ liệu có thể thay đổi



Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

Bộ điều khiển EB

Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) ≥80

Số lượng nguồn sáng 1

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ

tăng/giảm sáng)

-

Độ mờ tối đa Không áp dụng

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Kính cường lực

Màu sắc vỏ thiết bị Đen

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP65

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm sợi dây phát sáng Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Sự mở

rộng

chùm

sáng của

đèn dạng

thanh

dầm Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ

màu (CCT) Quang thông

911401864888 BVP150 LED200/WW PSU

200W SWB G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 18.800 lm

911401864988 BVP150 LED200/NW PSU

200W SWB G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 20.000 lm

911401865088 BVP150 LED200/CW PSU 200W

SWB G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 20.000 lm

911401862788 BVP150 LED10/WW PSU 10W

SWB G4

100° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 940 lm

911401862888 BVP150 LED10/NW PSU 10W

SWB G4

100° 840 trắng trung tính 4000 K 1.000 lm

911401862988 BVP150 LED10/CW PSU 10W

SWB G4

100° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 1.000 lm

911401864288 BVP150 LED100/WW PSU 100W

SWB G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 9.400 lm

911401864388 BVP150 LED100/NW PSU 100W

SWB G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 10.000 lm

911401864488 BVP150 LED100/CW PSU 100W

SWB G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 10.000 lm

911401864588 BVP150 LED150/WW PSU 150W

SWB G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 14.100 lm

911401864688 BVP150 LED150/NW PSU 150W

SWB G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 15.000 lm

911401864788 BVP150 LED150/CW PSU 150W

SWB G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 15.000 lm

911401863988 BVP150 LED70/WW PSU 70W

SWB G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 6.580 lm

911401864088 BVP150 LED70/NW PSU 70W

SWB G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 7.000 lm

911401864188 BVP150 LED70/CW PSU 70W

SWB G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 7.000 lm

911401863688 BVP150 LED50/WW PSU 50W

SWB G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 4.700 lm

911401863788 BVP150 LED50/NW PSU 50W

SWB G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 5.000 lm

911401863888 BVP150 LED50/CW PSU 50W

SWB G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 5.000 lm

911401865688 BVP150 LED50/WW PSU 50W

SWB MDU G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 4.700 lm

911401865788 BVP150 LED50/NW PSU 50W

SWB MDU G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 5.000 lm

911401865888 BVP150 LED50/CW PSU 50W

SWB MDU G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 5.000 lm

911401863388 BVP150 LED30/WW PSU 30W

SWB G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 2.820 lm
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Order Code Full Product Name

Sự mở

rộng

chùm

sáng của

đèn dạng

thanh

dầm Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ

màu (CCT) Quang thông

911401863488 BVP150 LED30/NW PSU 30W

SWB G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 3.000 lm

911401865488 BVP150 LED30/NW PSU 30W

SWB MDU G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 3.000 lm

911401865588 BVP150 LED30/CW PSU 30W

SWB MDU G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 3.000 lm

911401863088 BVP150 LED20/WW PSU 20W

SWB G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.880 lm

911401863188 BVP150 LED20/NW PSU 20W

SWB G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 2.000 lm

911401863288 BVP150 LED20/CW PSU 20W

SWB G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 2.000 lm

911401865188 BVP150 LED20/WW PSU 20W

SWB MDU G4

110° 830 ánh sáng trắng

ấm

3000 K 1.880 lm

911401865288 BVP150 LED20/NW PSU 20W

SWB MDU G4

110° 840 trắng trung tính 4000 K 2.000 lm

911401865388 BVP150 LED20/CW PSU 20W

SWB MDU G4

110° 865 ánh sáng ban

ngày mát

6500 K 2.000 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Công suất

911401864888 BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G4 200 W

911401864988 BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G4 200 W

911401865088 BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G4 200 W

911401862788 BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G4 10 W

911401862888 BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G4 10 W

911401862988 BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G4 10 W

911401864288 BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G4 100 W

911401864388 BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G4 100 W

911401864488 BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G4 100 W

911401864588 BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G4 150 W

911401864688 BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G4 150 W

911401864788 BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G4 150 W

911401863988 BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G4 70 W

911401864088 BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G4 70 W

911401864188 BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G4 70 W

911401863688 BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G4 50 W

Order Code Full Product Name Công suất

911401863788 BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G4 50 W

911401863888 BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G4 50 W

911401865688 BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB MDU G4 50 W

911401865788 BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB MDU G4 50 W

911401865888 BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB MDU G4 50 W

911401863388 BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G4 30 W

911401863488 BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G4 30 W

911401865488 BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB MDU G4 30 W

911401865588 BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB MDU G4 30 W

911401863088 BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G4 20 W

911401863188 BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G4 20 W

911401863288 BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G4 20 W

911401865188 BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB MDU G4 20 W

911401865288 BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G4 20 W

911401865388 BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB MDU G4 20 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác động

cơ học

911401864888 BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G4 IK06

911401864988 BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G4 IK06

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác động

cơ học

911401865088 BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G4 IK06

911401862788 BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G4 IK06
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Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác động

cơ học

911401862888 BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G4 IK06

911401862988 BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G4 IK06

911401864288 BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G4 IK06

911401864388 BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G4 IK06

911401864488 BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G4 IK06

911401864588 BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G4 IK06

911401864688 BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G4 IK06

911401864788 BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G4 IK06

911401863988 BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G4 IK06

911401864088 BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G4 IK06

911401864188 BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G4 IK06

911401863688 BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G4 IK06

911401863788 BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G4 IK06

911401863888 BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G4 IK06

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác động

cơ học

911401865688 BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB MDU G4 IK05

911401865788 BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB MDU G4 IK05

911401865888 BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB MDU G4 IK05

911401863388 BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G4 IK06

911401863488 BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G4 IK06

911401865488 BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB MDU G4 IK05

911401865588 BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB MDU G4 IK05

911401863088 BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G4 IK06

911401863188 BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G4 IK06

911401863288 BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G4 IK06

911401865188 BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB MDU G4 IK05

911401865288 BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G4 IK05

911401865388 BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB MDU G4 IK05
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